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Stt Tên Nhân công Nhóm 
Cấp 

bậc 

Hệ 

số 

cấp 

bậc 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá nhân công xây dựng 

(đồng) 

Khu vực 2 

(Thành 

phố Đồng 

Xoài, thị 

xã Chơn 

Thành, 

huyện 

Đồng 

Phú) 

Khu vực 3 

(Thị xã 

Phước 

Long, Bình 

Long, 

huyện Hớn 

Quản, Lộc 

Ninh, Phú 

Riềng) 

Khu vực 4 

(Các 

huyện Bù 

Đăng, Bù 

Đốp, Bù 

Gia Mập) 

Vùng II Vùng III Vùng IV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

I Nhóm nhân công xây dựng 

 1 Nhóm I 

  Nhân công 1,0/7 nhóm I I 1,0/7 1  công 173.338 159.003 152.111 

  Nhân công 2,0/7 nhóm I I 2,0/7 1,18  công 204.539 187.624 179.490 

  Nhân công 3,0/7 nhóm I I 3,0/7 1,39  công 240.940 221.015 211.434 

  Nhân công 3,5/7 nhóm I I 3,5/7 1,52  công 263.474 241.685 231.208 

  Nhân công 4,0/7 nhóm I I 4,0/7 1,65  công 286.008 262.355 250.982 

  Nhân công 5,0/7 nhóm I I 5,0/7 1,94  công 336.276 308.466 295.094 

  Nhân công 6,0/7 nhóm I I 6,0/7 2,30  công 398.678 365.708 349.854 

  Nhân công 7,0/7 nhóm I I 7,0/7 2,71  công 469.746 430.899 412.220 

 2 Nhóm II 

  Nhân công 1,0/7 nhóm II II 1,0/7 1  công 183.774 169.983 164.318 

  Nhân công 2,0/7 nhóm II II 2,0/7 1,18  công 216.853 200.580 193.895 

  Nhân công 3,0/7 nhóm II II 3,0/7 1,39  công 255.445 236.276 228.402 

  Nhân công 3,5/7 nhóm II II 3,5/7 1,52  công 279.336 258.374 249.763 

  Nhân công 4,0/7 nhóm II II 4,0/7 1,65  công 303.227 280.472 271.124 

  Nhân công 5,0/7 nhóm II II 5,0/7 1,94  công 356.521 329.767 318.776 

  Nhân công 6,0/7 nhóm II II 6,0/7 2,30  công 422.679 390.961 377.931 

  Nhân công 7,0/7 nhóm II II 7,0/7 2,71  công 498.027 460.654 445.301 

 3 Nhóm III 

  Nhân công 1,0/7 nhóm III III 1,0/7 1  công 188.382 176.015 168.726 

  Nhân công 2,0/7 nhóm III III 2,0/7 1,18  công 222.290 207.698 199.096 

  Nhân công 3,0/7 nhóm III III 3,0/7 1,39  công 261.850 244.661 234.529 

  Nhân công 3,5/7 nhóm III III 3,5/7 1,52  công 286.340 267.543 256.463 

  Nhân công 4,0/7 nhóm III III 4,0/7 1,65  công 310.830 290.425 278.397 

  Nhân công 5,0/7 nhóm III III 5,0/7 1,94  công 365.460 341.469 327.328 

  Nhân công 6,0/7 nhóm III III 6,0/7 2,30  công 433.278 404.835 388.069 

  Nhân công 7,0/7 nhóm III III 7,0/7 2,71  công 510.514 477.001 457.247 
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 4 Nhóm IV 

4.1 + Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng 

  Nhân công 1,0/7 nhóm IV IV 1,0/7 1  công 197.665 183.606 177.610 

  Nhân công 2,0/7 nhóm IV IV 2,0/7 1,18  công 233.245 216.655 209.580 

  Nhân công 3,0/7 nhóm IV IV 3,0/7 1,39  công 274.755 255.212 246.878 

  Nhân công 3,5/7 nhóm IV IV 3,5/7 1,52  công 300.451 279.081 269.967 

  Nhân công 4,0/7 nhóm IV IV 4,0/7 1,65  công 326.147 302.950 293.056 

  Nhân công 5,0/7 nhóm IV IV 5,0/7 1,94  công 383.470 356.195 344.563 

  Nhân công 6,0/7 nhóm IV IV 6,0/7 2,30  công 454.630 422.294 408.503 

  Nhân công 7,0/7 nhóm IV IV 7,0/7 2,71  công 535.673 497.572 481.323 

4.2 + Nhóm lái xe các loại 

  Lái xe 1,0/4 nhóm IV IV 1,0/4 1  công 254.619 236.509 228.786 

  Lái xe 2,0/4 nhóm IV IV 2,0/4 1,18  công 300.451 279.081 269.967 

  Lái xe 3,0/4 nhóm IV IV 3,0/4 1,40  công 356.467 331.113 320.300 

  Lái xe 4,0/4 nhóm IV IV 4,0/4 1,65  công 420.122 390.240 377.496 

II Nhóm nhân công khác 

2.1 Vận hành tàu, thuyền 

 2.1.1 Thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền phó I, thuyền phó II  

  

Thuyền trưởng, thuyền 

phó, thuyền phó I, thuyền 

phó II bậc 1/2 

  1,0/2 1 công 390.898 363.334 345.645 

  

Thuyền trưởng, thuyền 

phó, thuyền phó I, thuyền 

phó II bậc 1,5/2 

  1,5/2 1,025  công 400.670 372.417 354.286 

  

Thuyền trưởng, thuyền 

phó, thuyền phó I, thuyền 

phó II bậc 2/2 

  2,0/2 1,05  công 410.442 381.500 362.927 

 2.1.2 Thủy thủ, thợ điện, thợ máy 

  
Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 1/4 
  1,0/4 1 công 290.770 269.858 255.419 

  
Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 2/4 
  2,0/4 1,13  công 328.570 304.939 288.624 
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Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 3/4 
  3,0/4 1,30  công 378.001 350.815 332.045 

  
Thủy thủ, thợ điện, thợ 

máy bậc 4/4 
  4,0/4 1,47  công 427.432 396.691 375.467 

2.1.3  
Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu 

sông 

  

Máy trưởng, máy I, máy 

II, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên 

cuốc II tàu sông bậc 1/2 

  1,0/2 1 công 328.400 305.259 290.425 

  

Máy trưởng, máy I, máy 

II, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên 

cuốc II tàu sông bậc 1,5/2 

  1,5/2 1,03  công 338.252 314.417 299.138 

  

Máy trưởng, máy I, máy 

II, điện trưởng, kỹ thuật 

viên cuốc I, kỹ thuật viên 

cuốc II tàu sông bậc 2/2 

  2,0/2 1,06  công 348.104 323.575 307.851 

2.2 Thợ lặn 

  Thợ lặn bậc 1/4   1,0/4 1 công 533.727 500.115 476.979 

  Thợ lặn bậc 2/4   2,0/4 1,10  công 587.100 550.127 524.677 

  Thợ lặn bậc 3/4   3,0/4 1,24  công 661.822 620.143 591.454 

  Thợ lặn bậc 4/4   4,0/4 1,39  công 741.881 695.160 663.001 

  Thợ lặn cấp I   1,0/2   công 587.100 550.127 524.677 

2.3 Kỹ sư  

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 1,0/8 
  1,0/8 1,00  công 216.594 211.485 208.295 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 2,0/8 
  2,0/8 1,13  công 244.752 238.978 235.373 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 3,0/8 
  3,0/8 1,26  công 272.909 266.471 262.452 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 4,0/8 
  4,0/8 1,40  công 303.232 296.079 291.613 
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Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 5,0/8 
  5,0/8 1,53  công 331.389 323.572 318.691 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 6,0/8 
  6,0/8 1,66  công 359.547 351.065 345.770 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 7,0/8 
  7,0/8 1,79  công 387.704 378.558 372.848 

  
Kỹ sư khảo sát, thí 

nghiệm bậc 8,0/8 
  8,0/8 1,93  công 418.027 408.166 402.009 

2.4 Nghệ nhân 

  Nghệ nhân bậc 1/2   1,0/2 1 công 546.154 506.731 482.692 

  Nghệ nhân bậc 1,5/2   1,5/2 1,04  công 568.000 527.000 502.000 

  Nghệ nhân bậc 2/2   2,0/2 1,08  công 589.846 547.269 521.308 
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